
Lớp / Tiết

1
,2

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

3
,4 HỌC CẢ NGÀY

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

1
,2 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

VẬT LIỆU TRANG THIẾT BỊ VÀ 

HỆ THỐNG LẠNH

Cô. N. Thúy

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

AUTOCAD 2D NÂNG CAO

Thầy: B. Thái

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

3
,4 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

VẬT LIỆU TRANG THIẾT BỊ VÀ 

HỆ THỐNG LẠNH

Cô. N. Thúy

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

AUTOCAD 2D NÂNG CAO

Thầy: B. Thái

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

1
,2

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

VẬT LIỆU TRANG THIẾT BỊ VÀ 

HỆ THỐNG LẠNH

Cô. N. Thúy

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI 

THUẬT

Thầy: B. Quý

NHIẾP ẢNH VÀ XỬ LÝ HẬU 

KỲ

Thầy: B. Thái

3
,4

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

VẬT LIỆU TRANG THIẾT BỊ VÀ 

HỆ THỐNG LẠNH

Cô. N. Thúy

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI 

THUẬT

Thầy: B. Quý

NHIẾP ẢNH VÀ XỬ LÝ HẬU 

KỲ

Thầy: B. Thái

1
,2 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI 

THUẬT

Thầy: B. Quý

NHIẾP ẢNH VÀ XỬ LÝ HẬU 

KỲ

Thầy: B. Thái

3
,4 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám
HỌC CẢ NGÀY

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI 

THUẬT

Thầy: B. Quý

NHIẾP ẢNH VÀ XỬ LÝ HẬU 

KỲ

Thầy: B. Thái

1
,2

,3

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh
LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

AUTOCAD 2D NÂNG CAO

Thầy: B. Thái

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

4

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

AUTOCAD 2D NÂNG CAO

Thầy: B. Thái

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

Chiều thứ 4

NHÂN TRẮC HỌC

Thầy: N. Quang

Ghi chú: Phòng học zoom môn Pháp luật: ID: 9833138228, MK: 123456; Phòng học zoom môn Nhân trắc học: ID: 3898551359, MK: 2E55G4

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K18 -TUẦN 05 (TỪ NGÀY 01/11/2021 đến 05/11/2021)
Thời gian học:   Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00

CĐLT CNKT ĐIỀU 

KHIỂN&TĐH-K18

CĐLT KT MÁY LẠNH&ĐHKK

K18

CĐLT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP-

K18

CĐLTTIN HỌC ỨNG DỤNG

K18

CĐLT THIẾT KẾ NỘI THẤT

K18 
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               Phòng học zom môn Tiếng Anh: ID: 3291838003, MK: 868686



Lớp / Tiết

1
,2

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

3
,4

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

1
,2 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

AUTOCAD 2D NÂNG CAO

Thầy: B. Thái

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

3
,4 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

AUTOCAD 2D NÂNG CAO

Thầy: B. Thái

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

1
,2

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI 

THUẬT

Thầy: B. Quý

NHIẾP ẢNH VÀ XỬ LÝ HẬU 

KỲ

Thầy: B. Thái

3
,4 HỌC CẢ NGÀY

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI 

THUẬT

Thầy: B. Quý

NHIẾP ẢNH VÀ XỬ LÝ HẬU 

KỲ

Thầy: B. Thái

1
,2 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

3
,4 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám
HỌC CẢ NGÀY

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

1
,2

,3 MÁY ĐIỆN

Thầy: Đ.Huynh

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

TIN HỌC ƯD-PHOTOSHOP 

NÂNG CAO

Cô: D. Chi

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

4

MÁY ĐIỆN

Thầy: Đ.Huynh

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

TIN HỌC ƯD-PHOTOSHOP 

NÂNG CAO

Cô: D. Chi

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

Chiều T2, 6

VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU 

KHIỂN CB

Thầy: Q. Tám

Chiều thứ 4

NHÂN TRẮC HỌC

Thầy: N. Quang

Ghi chú: Phòng học zoom môn Pháp luật: ID: 9833138228, MK: 123456; Phòng học zoom môn Nhân trắc học: ID: 3898551359, MK: 2E55G4

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K18 -TUẦN 06 (TỪ NGÀY 08/11/2021 đến 12/11/2021)
Thời gian học:   Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00

CĐLT CNKT ĐIỀU 

KHIỂN&TĐH-K18

CĐLT KT MÁY LẠNH&ĐHKK

K18

CĐLT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP-

K18

CĐLTTIN HỌC ỨNG DỤNG

K18

CĐLT THIẾT KẾ NỘI THẤT

K18 
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               Phòng học zom môn Tiếng Anh: ID: 3291838003, MK: 868686



Lớp / Tiết

1
,2 MÁY ĐIỆN

Thầy: Đ.Huynh

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

3
,4 HỌC CẢ NGÀY

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

1
,2 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

TIN HỌC ƯD-PHOTOSHOP 

NÂNG CAO

Cô: D. Chi

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

3
,4 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

TIN HỌC ƯD-PHOTOSHOP 

NÂNG CAO

Cô: D. Chi

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

1
,2

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

3
,4

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

1
,2 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

3
,4 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám
HỌC CẢ NGÀY

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

1
,2

,3 MÁY ĐIỆN

Thầy: Đ.Huynh

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Cô: H. Phượng

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

4

MÁY ĐIỆN

Thầy: Đ.Huynh

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Cô: H. Phượng

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

Chiều T2, 6

VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU 

KHIỂN CB

Chiều thứ 4

NHÂN TRẮC HỌC

Thầy: N. Quang

Ghi chú: Phòng học zoom môn Pháp luật: ID: 9833138228, MK: 123456; Phòng học zoom môn Nhân trắc học: ID: 3898551359, MK: 2E55G4

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K18 -TUẦN 07 (TỪ NGÀY 15/11/2021 đến 19/11/2021)
Thời gian học:   Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00

CĐLT CNKT ĐIỀU 

KHIỂN&TĐH-K18

CĐLT KT MÁY LẠNH&ĐHKK

K18

CĐLT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP-

K18

CĐLTTIN HỌC ỨNG DỤNG

K18

CĐLT THIẾT KẾ NỘI THẤT

K18 
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Lớp / Tiết

1
,2 MÁY ĐIỆN

Thầy: Đ.Huynh

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

TIẾNG ANH

Cô: T.Tuyết

3
,4 HỌC CẢ NGÀY

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh
PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

PHÁP LUẬT

Thầy: N. Minh

1
,2 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

TIN HỌC ƯD-PHOTOSHOP 

NÂNG CAO

Cô: D. Chi

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

3
,4 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

TIN HỌC ƯD-PHOTOSHOP 

NÂNG CAO

Cô: D. Chi

HỘI HỌA 2

Cô: N. Minh

1
,2

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Cô: L. Bình

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

3
,4

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

THU THẬP DỮ LIỆU 

Thầy. Đ.Thủy+ T. N.Hòa

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Cô: Đ. Thùy

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

1
,2 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP

Thầy: Chính+Hiện

THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Cô: L. Bình

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

3
,4 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Thầy: N.Tâm+ T.Q.Tám
HỌC CẢ NGÀY

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Cô: P. Dung

HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQL 

SERVER

Thầy: B. Quý

CƠ SỞ TẠO HÌNH

Thầy: Đ. Vũ

1
,2

,3 MÁY ĐIỆN

Thầy: Đ.Huynh

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Cô: P. Dung

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Cô: H. Phượng

KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ 

HOÀN THIỆN NỘI THẤT 

KIẾN TRÚC

4

MÁY ĐIỆN

Thầy: Đ.Huynh

MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH

Thầy: Đ. Văn

THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Cô: L. Bình

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Cô: H. Phượng

KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ 

HOÀN THIỆN NỘI THẤT 

KIẾN TRÚC

Chiều T2, 6

VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU 

KHIỂN CB

Thầy: Q. Tám

Chiều thứ 4

NHÂN TRẮC HỌC

Thầy: N. Quang

Ghi chú: Phòng học zoom môn Pháp luật: ID: 9833138228, MK: 123456; Phòng học zoom môn Nhân trắc học: ID: 3898551359, MK: 2E55G4

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K18 -TUẦN 08 (TỪ NGÀY 22/11/2021 đến 26/11/2021)
Thời gian học:   Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00

CĐLT CNKT ĐIỀU 

KHIỂN&TĐH-K18

CĐLT KT MÁY LẠNH&ĐHKK

K18

CĐLT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP-

K18

CĐLTTIN HỌC ỨNG DỤNG

K18

CĐLT THIẾT KẾ NỘI THẤT

K18 
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